	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết (135 phút)

Bài học trước: Các phần tử điều khiển trong hệ thống Trang bị điện - Điện tử
Thực hiện  từ ngày  05/09/2018.


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 1 


(Các phần tử điều khiển trong hệ thống Trang bị điện - Điện tử)

Mục tiêu của bài: 

· Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

· Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ cấu tạo các khí cụ điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện  
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh  các phần tử điều khiển trong hệ thống Trang bị điện - Điện tử
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Các phần tử bảo vệ

1.1. Cầu chảy

1.2. Rơ le nhiệt

2. Các phần tử điều khiển

2.1. Công tắc

2.2. Nút ấn

2.3. Cầu dao 
2.4. Công tắc tơ – Khởi động từ

2.5. Áp tô mát


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
·  Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

· GV quan sát  và nhận xét
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Thực hiện kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

	5
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5

5
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1. Các phần tử bảo vệ

1.1. Cầu chảy

1.2. Rơ le nhiệt

2. Các phần tử điều khiển

2.1. Công tắc

2.2. Nút ấn

2.3. Cầu dao 

2.4. Công tắc tơ – Khởi động từ

2.5. Áp tô mát
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	60

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Phân tích hư hỏng của các khí cụ điện  
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .....  tháng   ....   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 9 tiết (405 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện 

Thực hiện  từ ngày  03/09 đến ngày 08/09/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha.

a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.1 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.2 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	315

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha  
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .30....  tháng   .8... năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  10/09 đến ngày 15/09/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha.

a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.3 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.4 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5
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	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ..3  tháng   9....   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  17/09 đến ngày 22/09/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.3 Mạch điện tự động giới hạn hành trình.
a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.5 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.6 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch tự động giới hạn hành trình  
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .6....  tháng   9....   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  24/09 đến ngày 29/09/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.4 Mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ
a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.7 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.8 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ..9...  tháng   .9...   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  1/10đến ngày 06/10/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.5 Mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha.
a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.9 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.10 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  ..12...  tháng   9   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số:7
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  8/10 đến ngày 13/10/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.6 Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.11 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.12 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	180

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .15....  tháng   .9..  năm 2018

Giảng viên 
Trần trung Hiếu


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  15/10 đến ngày 20/10/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 2 (tt)

(Tự động khống chế truyền động  điện)

Mục tiêu của bài: 

· Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

· An toàn cho người và thiết bị. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Vật thật khí cụ điện, động cơ điện
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các ứng dụng của mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha  
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	05

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

5.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
5.1.6 Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

e. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

f. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

g. Vận hành

h. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.13 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.14 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

HS làm thử
	2
3
5

5
5
5

10
5


	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

e. Công việc chuẩn bị 

f. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

g. Vận hành

h. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	35

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	5

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự
	4


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .15....  tháng   .9..  năm 2018

Giảng viên 
Trần trung Hiếu


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 16 tiết (720 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  15/10 đến ngày 3/11/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 3

(Trang bị điện máy cắt kim loại)

Mục tiêu của bài: 

· Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

· Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Mô hình máy cắt gọt kim loại.
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các máy tiện. 
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe, tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

3.2. Trang bị điện nhóm máy tiện
3.2.1 Trang bị điện máy tiện 1A64                                         
a. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.15 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.16 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính.
· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

a. Công việc chuẩn bị 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

c. Vận hành

d. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	630

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện máy tiện 1A64                                         
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .7....  tháng  10   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  5/11 đến ngày 17/11/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 3

(Trang bị điện máy cắt kim loại)

Mục tiêu của bài: 

· Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

· Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Mô hình máy cắt gọt kim loại.
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các máy tiện. 
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe, tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

3.2. Trang bị điện nhóm máy phay
3.2.1 Trang bị điện máy phay ME-1000, ME-250                                                  
e. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

f. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

g. Vận hành

h. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.17 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.18 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

e. Công việc chuẩn bị 

f. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

g. Vận hành

h. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện máy tiện 1A64                                         
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .12....  tháng   10.   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 12 tiết (540 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  19/11 đến ngày 1/12/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 3

(Trang bị điện máy cắt kim loại)

Mục tiêu của bài: 

· Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

· Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Mô hình máy cắt gọt kim loại.
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các máy tiện. 
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe, tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

3.2. Trang bị điện nhóm máy khoan
3.2.1 Trang bị điện điện máy khoan cần 3A55                              
i. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

j. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

k. Vận hành

l. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.19 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.20 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

i. Công việc chuẩn bị 

j. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

k. Vận hành

l. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	450

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện máy tiện 1A64                                         
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  16.....  tháng   10   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 9 tiết (405 phút)

Bài học trước: Tự động khống chế truyền động điện
Thực hiện  từ ngày  3/12 đến ngày 15/12/2018


Tên bài: 
THỰC HÀNH BÀI 3

(Trang bị điện máy cắt kim loại)

Mục tiêu của bài: 

· Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

· Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Sơ đồ mạch điện.  

· Tủ thực hành trang bị điện

· Mô hình máy cắt gọt kim loại.
Hình thức tổ chức dạy học: 

· Hướng dẫn mở đầu: 
Tập trung.



· Hướng dẫn thường xuyên:
Theo nhóm.

· Hướng dẫn kết thúc:
Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu các máy tiện. 
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe, tư duy

SV trả lời
	08

	2
	Hướng dẫn ban đầu:

3.2. Trang bị điện nhóm máy mài
3.2.1 Trang bị máy mài 3A12, 3A161                            
m. Công việc chuẩn bị 

· Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 

· Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 

· Kiểm tra thiết bị

n. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

· Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

o. Vận hành

p. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực


	· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.

· GV quan sát  và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ 

· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.

· GV quan sát và nhận xét
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
· Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
Hướng dẫn vận hành mạch điện

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.21 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

· GV quan sát uốn nắn
· Trực quan mô hình  và hình vẽ.
1.4.22 Hướng dẫn sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

· GV quan sát uốn nắn
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính

· Khảo sát sơ đồ mạch điện.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính.

· Liệt kê các vật tư dùng thực hành.

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử.
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

· HS làm thử
· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 
HS làm thử

· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

HS làm thử
	5

5

5

10

10

5

10

10



	3
	Hướng dẫn thường xuyên:

m. Công việc chuẩn bị 

n. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

o. Vận hành

p. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
	· GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh


	· HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
	315

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
- Tổng kết quá trình thực hành.

- Vệ sinh công nghiệp.
	· GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và ghi nội dung chính. 

	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch điện máy tiện 1A64                                         
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

	Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .16.  tháng   10   năm 2018

Giảng viên 
Trần Trung Hiếu





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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